
1 Phạm Trâm Anh 29/12/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A8

2 Nguyễn Duy Anh 20/11/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A8

3 Nguyễn Quang Anh 02/06/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A8

4 Bùi Trí Anh 25/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A8

5 Phan Ngọc Huyền Anh 25/07/2011 Nam Quỳnh Lôi 5B 6A8

6 Nguyễn Hồng Châu 30/10/2011 Nữ Nông Nghiệp 5C 6A8

7 Hoàng Diệp Chi 28/01/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A8

8 Phạm Thùy Chi 29/11/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A8

9 Giáp Hoàng Dũng 10/02/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A8

10 Vũ Hoàng Duy 26/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A8

11 Nguyễn Linh Đan 20/02/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A8

12 Bùi Văn Đạt 15/08/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A8

13 Nguyễn Hương Giang 11/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A8

14 Trương Thị Thùy Giang 25/03/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A8

15 Hoàng Nguyễn Nhật Hà 12/06/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A8

16 Đặng Ngân Hà 22/10/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A5 6A8

17 Đinh Tuấn Hải 07/09/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A8

18 Vũ Gia Hân 12/06/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A8

19 Nguyễn Ngụy Trung Hiếu 11/12/2011 Nam Cao Bá Quát 5A7 6A8

20 Nguyễn Quỳnh Hoa 11/07/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A8

21 Trần Mai Hoa 12/10/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A6 6A8

22 Bùi Gia Huy 09/07/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A8

23 Lê Quang Huy 25/09/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A8

24 Lê Đức Nam Huy 16/01/2011 Nam Cao Bá Quát 5A3 6A8

25 Hà Nam Khánh 13/07/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A8

26 Phan An Khánh 11/02/2011 Nam Cao Bá Quát 5A6 6A8

27 NGuyễn Gia Kiên 20/01/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A8

28 Vũ Thanh Lâm 09/01/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A8

29 Bùi Khánh Linh 04/03/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A8

30 Vũ Hoa Ly 08/02/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A8

31 Nguyễn Phan Minh Ngọc 01/03/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A8

32 Nguyễn Đăng Nguyên 07/03/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A8

33 Đinh Quốc Quân 25/12/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A8

34 Nguyễn Hữu Quang 26/04/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A8

35 Trần Thái Sơn 16/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A8

36 Nguyễn Hà Thanh 16/06/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A8

37 Nguyễn Thị Huyền Thư 02/03/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A8

38 Trần Anh Thư 10/01/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A8

39 Hoàng Minh Thư 19/07/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A8

40 Lê Thu Trang 18/06/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A8

41 Đặng Huyền Trang 19/05/2011 Nam Ngọc Thụy 5A7 6A8

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết và Tiếng Nhật liên kết.

Ngày sinh

PHÒNG GDĐT GIA LÂM

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

Lớp 

mới

Giới 

tính

DANH SÁCH LỚP 6A8 NĂM HỌC 2022 - 2023

Ghi chúTrường cuối cấp
Lớp cuối 

cấp
TT Họ và tên

GVCN:Nguyễn Thị Kim Liên.  Số điện thoại: 0983364729



42 Phạm Tuấn Tú 31/01/2011 Nam Cao Bá Quát 5A4 6A8

43 Trần Đại Việt 19/07/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A8

1 Nguyễn Đào Hoàng Anh 09/02/2011 Nam Trâu Quỳ 5D 6A7

2 Nguyễn Hà Anh 21/02/2011 Nữ Đặng Xá 5C 6A7

3 Nguyễn Quốc Anh 08/03/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

4 Bùi Đức Dương 07/05/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

5 Đào Khương Duy 07/10/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

6 Nguyễn Thành Đạt 14/11/2011 Nam Cao Bá Quát 5A1 6A7

7 Nguyễn Minh Đức 03/03/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

8 Lê Hương Giang 06/05/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A7

9 Ngô Hoàng Gia Hân 15/01/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A7

10 Ngô Trương Mỹ Hạnh 28/05/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A6 6A7

11 Nguyễn Huy Hào 18/04/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A7

12 Đinh Minh Huyền 23/06/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A7

13 Nguyễn Thái Khang 22/03/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A7

14 Bùi Đức Khánh 28/06/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A7

15 Đinh Duy Khánh 26/01/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A7

16 Lê Gia Khánh 22/01/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

17 Vũ Chí Lâm 10/1/2011 Nam Gia Thượng 5A1 6A7

18 Nguyễn Phương Lan 02/10/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A7

19 Đinh Nguyễn Bảo Linh 24/06/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

20 Đinh Phương Linh 19/12/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A7

21 Nguyễn Phương Linh 21/11/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

22 Trần Hà Phương Linh 15/09/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

23 Trần Khánh Ly 26/01/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A7

24 Bùi Ngọc Mai 20/09/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

25 Bùi Nhật Minh 18/09/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

26 Đoàn Bảo Minh 05/11/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A7

27 Nguyễn Như Bình Minh 03/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A7

28 Đinh Phương Nam 28/03/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

29 Bùi Nguyễn Kim Ngân 22/11/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A4 6A7

30 Lê Diệp Nghi 01/12/2011 Nữ Nông Nghiệp 5C 6A7

31 Trần Yến Nhi 10/06/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A7

32 Vũ Xuân Phú 06/03/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A7

33 Đoàn Quỳnh Phương 03/11/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

34 Nguyễn Đức Thắng 11/01/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A7

35 Đào Phương Thảo 07/07/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

36 Bùi Minh Thư 22/03/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

37 Nguyễn Anh Thư 10/11/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A7

38 Triệu Anh Thư 19/09/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A7

39 Dương Hà Thủy 22/04/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A7 6A7

40 Kiều Công Trí 09/05/2011 Nam Cao Bá Quát 5A7 6A7

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết và Tiếng Nhật liên kết.

GVCN: Nguyễn Thị Kim Anh.  Số điện thoại: 0982467068

DANH SÁCH LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022 - 2023
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41 Nguyễn Đức Tú 04/05/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A7

42 Đặng Bảo Vinh 06/11/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A7

43 Tạ Quang Vinh 23/05/2011 Nam Đoàn Kết 5A2 6A7

44 Nguyễn Hà Vy 28/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A7

1 Phạm Xuân An 09/06/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A6

2 Trần Đức An 14/06/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A6

3 Nguyễn Quang An 28/06/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A6

4 Nguyễn Phạm Hà Anh 22/08/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A6

5 Trần Phan Anh 24/02/2011 Nam Trâu Quỳ 5A 6A6

6 Nguyễn Bảo Châm 06/03/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A8 6A6

7 Nguyễn Trúc Diệp 24/12/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A6

8 Nguyễn Ánh Dương 03/12/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A6

9 Bùi Đức Duy 03/11/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A6

10 Lương Nguyễn Lâm Giang 18/08/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A6

11 Vũ Đức Hải 08/06/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A6

12 Nguyễn Văn Hiếu 22/10/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A6

13 Nguyễn Gia Hưng 12/09/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A6

14 Nguyễn Quỳnh Hương 17/07/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A8 6A6

15 Nguyễn Khánh Huyền 26/02/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A6

16 Lê Khánh Linh 20/03/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A6

17 Nguyễn Tiến Mạnh 20/02/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A6

18 Đỗ Đức Minh 03/06/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A6

19 Đinh Quang Minh 14/02/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A6

20 Vũ Quang Minh 15/01/2011 Nam Cao Bá Quát 5A5 6A6

21 Hoàng Thị Trà My 12/12/2022 Nữ Trâu Quỳ 5B 6A6

22 Đồng Phú Mỹ 16/02/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A6

23 Nguyễn Nhật Mỹ 11/11/2011 Nữ Nông Nghiệp 5A 6A6

24 Nguyễn Bảo Nam 16/08/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A6

25 Nguyễn Hoàng Nam 04/07/2011 Nam Cao Bá Quát 5A4 6A6

26 Nguyễn Minh Ngọc 27/03/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A6

27 Trần Thị Lan Phương 07/02/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A3 6A6

28 Phạm Hồng Sơn 26/01/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A6

29 Đặng Hoài Thanh 06/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A6

30 Nguyễn Phương Thanh 30/07/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A6

31 Phạm Minh Hiếu Thanh 04/10/2011 Nam Cao Bá Quát 5A3 6A6

32 Phạm Tiến Thành 28/03/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A6

33 Trịnh Phương Thảo 20/03/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A6

34 Nguyễn Hương Thảo 20/05/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A3 6A6

35 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 6/11/2011 Nữ Vũ Xuân Thiều 5A2 6A6

36 Bùi Hà Trang 23/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A6

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết.

PHÒNG GDĐT GIA LÂM

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

DANH SÁCH LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022 - 2023
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37 Nguyễn Huyền Trang 12/06/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A5 6A6

38 Nguyễn Nhung Trang 12/10/2011 Nữ Nông Nghiệp 5B 6A6

39 Đinh Nam Tú 05/12/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A6

40 Nguyễn Thế Vinh 28/10/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A6

1 Nguyễn Thị Thanh An 05/01/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A7 6A5

2 Nguyễn Phương Anh 20/10/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A3 6A5

3 Lê Trần Anh 01/02/2010 Nam Cao Bá Quát 5A3 6A5

4 Chu Hồng Anh 30/09/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A5 6A5

5 Vũ Phương Anh 08/11/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A5 6A5

6 Bùi Trâm Anh 08/08/2011 Nữ Nông Nghiệp 5C 6A5

7 Chử Ngô Minh Châu 07/04/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A6 6A5

8 Đỗ Ngọc Diệp 10/7/2011 Nữ Cự Khối 5A1 6A5

9 Nguyễn Văn Duy 14/05/2010 Nam
Gia Quất - 

Long Biên
5A1 6A5

10 Đỗ Tiến Thành Đại 20/02/2011 Nam Cao Bá Quát 5A4 6A5

11 Vũ Anh Đức 01/04/2011 Nam Cao Bá Quát 5A7 6A5

12 Nguyễn Minh Hiếu 19/09/2011 Nam Cao Bá Quát 5A2 6A5

13 Lê Trung Hiếu 15/04/2011 Nam Cao Bá Quát 5A6 6A5

14 Vũ Xuân Hiếu 23/04/2011 Nam Cao Bá Quát 5A6 6A5

15 Phan Gia Huy 12/09/2011 Nam Cao Bá Quát 5A6 6A5

16 Tô Đức Huy 16/02/2008 Nam Nông Nghiệp 5B 6A5

17 Đào Ngọc Khánh 16/02/2011 Nam Cao Bá Quát 5A2 6A5

18 Nguyễn Đăng Khoa 22/08/2011 Nam Trâu Quỳ 5A 6A5

19 Bùi Tuấn Kiệt 06/05/2011 Nam Cao Bá Quát 5A5 6A5

20 Hoàng Tùng Lâm 24/12/2011 Nam Cao Bá Quát 5A2 6A5

21 Phùng Bảo Lâm 21/02/2011 Nam Cao Bá Quát 5A6 6A5

22 Nguyễn Hà Gia Linh 30/04/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A4 6A5

23 Trần Thế Quang Minh 29/09/2011 Nam Kim Giang 5A4 6A5

24 Nguyễn Lại Thành Nam 26/09/2011 Nam Cao Bá Quát 5A2 6A5

25 Đinh Trang Nhung 22/07/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

26 Phạm Khoa Nguyên 30/12/2011 Nam Cao Bá Quát 5A8 6A5

27 Nguyễn Tuấn Phong 2/1/2011 Nam Hải An 5B 6A5

28 Nguyễn Lam Phương 02/01/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A3 6A5

29 Hoàng Đỗ Quyên 08/05/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A5

30 Nguyễn Công Thành 28/06/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A5

31 Nguyễn Phú Thịnh 07/10/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A5

32 Trần Huy Tiến 05/06/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A5

33 Vũ Ngô Thủy Tiên 16/09/2011 Nam Cao Bá Quát 5A3 6A5

34 Nguyễn Minh Tiến 20/11/2011 Nam Cao Bá Quát 5A5 6A5

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết.

Ghi chú

DANH SÁCH LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022 - 2023

GVCN: Nguyễn Thị Minh Thư.  Số điện thoại: 0326133684
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35 Nguyễn Minh Tiến 27/12/2011 Nam Sài đồng 5A6 6A5

36 Lê Bảo Trang 21/01/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A5

37 Nguyễn Bảo Trang 01/07/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A7 6A5

38 Nguyễn Phương Uyên 31/01/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A4 6A5

39 Nguyễn Thiên Vân 24/08/2011 Nữ Gia Quất 5A3 6A5

40 Nguyễn Kiều Vy 29/03/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A5

41 Ngô Hải Yến 14/05/2011 Nữ Nông Nghiệp 5C 6A5

1 Nguyễn Hà Anh 03/11/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

2 Phạm Thị Mai Anh 30/09/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

3 Đoàn Duy Anh 25/12/2009 Nam Trung Thành 5A3 6A4

4 Trần Văn Cường 12/05/2011 Nam Cao Bá Quát 5A1 6A4

5 Lê Nam Cường 23/08/2011 Nam Cao Bá Quát 5A3 6A4

6 Vũ Thùy Dung 13/03/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

7 Vũ Tiến Dũng 09/09/2011 Nam Cao Bá Quát 5A6 6A4

8 Lê Hà Dương 15/11/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

9 Dương Linh Đan 01/09/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A4

10 Đinh Tiến Đạt 22/02/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

11 Nguyễn Anh Đức 09/01/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A4

12 Trần Tuấn Hải 02/04/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

13 Nguyễn Văn Hiếu 01/05/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

14 Nguyễn Việt Hoàng 02/03/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

15 Nguyễn Quốc Hưng 30/08/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A4

16 Đinh Quang Huy 11/08/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

17 Nguyễn Bảo Khánh 04/10/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A4

18 Đinh Ngọc Linh 10/09/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

19 Lê Phương Linh 18/06/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

20 Nguyễn Hà Linh 06/06/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A4 6A4

21 Nguyễn Thị Thu Minh 10/06/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

22 Nguyễn Phan Minh 16/05/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

23 Nguyễn Vũ Thu Ngân 22/08/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

24 Nguyễn An Nhiên 06/12/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A4

25 Lê Duy Ninh 10/11/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

26 Vũ Văn Nam Phong 05/10/2011 Nam Cao Bá Quát 5A4 6A4

27 Trần Thị Tuyết Phương 24/02/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A4

28 Nguyễn Anh Quân 21/10/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

29 Nguyễn Minh Quân 21/10/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

30 Lưu Đình Minh Quang 30/08/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

31 Phùng Xuân Sơn 01/02/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A4

32 Nguyễn Minh Tâm 07/06/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết.
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GVCN: Đỗ Thị Hà.  Số điện thoại: 0966561769



33 Trần Phương Thảo 29/08/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A4

34 Vũ Đặng Anh Thư 15/06/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A4

35 Nguyễn Bảo Trân 26/02/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A1 6A4

36 Lê Quỳnh Trang 23/09/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A4

37 Bùi Xuân Trường 17/11/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

38 Vũ Đình Trường 30/06/2011 Nam Cao Bá Quát 5A1 6A4

39 Trần Thái Tuấn 08/02/2011 Nam Cao Bá Quát 5A3 6A4

40 Trịnh Quang Tùng 16/09/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A4

41 Đinh Thị Kiều Vy 26/10/2011 Nữ Cao Bá Quát 5A2 6A4

1 Nguyễn Hoài Anh 19/05/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

2 Phạm Minh Anh 14/11/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

3 Lê Tùng Bách 03/06/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

4 Lê Bảo Châu 03/06/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A3

5 Nguyễn Tiến Dũng 09/11/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

6 Nguyễn Hồng Dương 18/08/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

7 Lê Tùng Dương 06/08/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

8 Ngô Minh Duy 29/11/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

9 Nguyễn Tiến Đạt 21/08/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

10 Tô Minh Đức 23/08/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

11 Nguyễn Minh Đức 08/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

12 Nguyễn Đức Hải 31/05/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

13 Nguyễn Hoàng Hải 20/05/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

14 Bùi Lưu Hằng 04/11/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

15 Đinh Mai Hương 06/05/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A3

16 Trần Minh Huy 13/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

17 Trần Thị Khánh Huyền 05/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A3

18 Nguyễn Bảo Khánh 23/08/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

19 Dương Đức Khánh 13/09/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

20 Nguyễn Ngọc Kiều Linh 15/10/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A3

21 Nguyễn Phương Linh 14/11/2011 Nữ Trung Thành 5A3 6A3

22 Nguyễn Thành Minh 23/03/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A3

23 Trần Nhật Minh 19/10/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

24 Nguyễn Nhật Minh 18/12/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

25 Nguyễn Khánh Ngọc 30/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A3

26 Trịnh Thảo Nguyên 25/10/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A3

27 Vũ Minh Nguyệt 16/12/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A3

28 Trịnh Gia Phú 23/12/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

29 Nguyễn Mai Phương 01/01/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A3

30 Vũ Minh Quân 30/08/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A3

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết.

TT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Trường cuối cấp

Lớp cuối 

cấp

Lớp 

mới
Ghi chú

PHÒNG GDĐT GIA LÂM

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

DANH SÁCH LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022 - 2023

GVCN: Bùi Thị Thùy Dung.  Số điện thoại: 0976973734



31 Nguyễn Mạnh Quân 06/07/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

32 Phạm Quang Thanh 01/02/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A3

33 Nguyễn Đỗ Hải Thiên 18/04/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

34 Nguyễn Anh Thư 01/09/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A3

35 Lã Khánh Thy 04/10/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

36 Hoàng Anh Tiến 10/10/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

37 Trần Minh Trung 30/09/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A3

38 Nguyễn Xuân Trường 07/06/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A3

39 Vũ Minh Tú 05/09/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A3

40 Nguyễn Cẩm Tú 08/10/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

41 Nguyễn Huy Vũ 10/08/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A3

42 Nguyễn Ngọc Tường Vy 16/07/2011 Nữ Trung Thành 5A2 6A3

1 Nguyễn Phan Anh 04/08/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A2

2 Nguyễn Phương Anh 10/09/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

3 Nguyễn Hà Anh 29/03/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

4 Nguyễn Thị Phương Anh 19/05/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

5 Bùi Vũ Anh 09/09/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A2

6 Nguyễn Gia Bảo 14/09/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A2

7 Trịnh Gia Bảo 06/01/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A2

8 Nguyễn Gia Bảo 04/10/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A2

9 Phùng Gia Bảo 03/05/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A2

10 Đinh Ngọc Bích 23/01/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

11 Đỗ Thái Bình 28/03/2011 Nam Dũng Tiến 5D 6A2

12 Trịnh Bảo Châm 18/12/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

13 Chu Nguyễn Hà Chi 15/02/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A2

14 Phan Mạnh Cường 24/09/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

15 Vũ Đình Dương 09/07/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A2

16 Đinh Bảo Duy 18/04/2011 Nam Trung Thành 5A3 6A2

17 Nguyễn Tiến Đạt 18/12/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

18 Vũ Quang Đạt 14/07/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

19 Trần Quỳnh Giang 04/11/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

20 Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A2

21 Bùi Gia Hưng 06/08/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

22 Nguyễn Huy Hưng 29/06/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

23 Đinh Gia Huy 03/07/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

24 Dương Gia Khánh 05/08/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A2

25 Nguyễn Phương Linh 26/02/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

26 Hà Ngọc Bảo Linh 16/07/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

27 Dương Yến Ngọc Linh 21/08/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A2

28 Dương Quang Minh 14/05/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A2

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết.

TT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Trường cuối cấp

Lớp cuối 

cấp

GVCN: Phạm Văn Chung.  Số điện thoại: 0981834566

Lớp 

mới
Ghi chú

PHÒNG GDĐT GIA LÂM

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

DANH SÁCH LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022 - 2023



29 Tạ Tuấn Minh 05/09/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

30 Trần Khánh Ngọc 13/05/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A2

31 Nguyễn Hồng Ngọc 18/06/2011 Nữ Cổ Bi 5C 6A2

32 Vũ Sỹ Hải Phong 23/09/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A2

33 Đặng Thanh Thủy 03/05/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A2

34 Nguyễn Hương Thủy 11/01/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A2

35 Bùi Việt Tiến 22/01/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A2

36 Đinh Quỳnh Trang 05/10/2011 Nữ Trung Thành 5A1 6A2

37 Đào Thanh Tú 03/12/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A2

38 Bùi Thanh Tú 16/08/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A2

39 Nguyễn Thành Vinh 01/09/2011 Nam Trung Thành 5A1 6A2

40 Nguyễn Yến Vy 22/11/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A2

1 Nguyễn Chí An 23/03/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

2 Hoàng Phương Anh 09/11/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

3 Nguyễn Tiến Anh 23/04/2011 Nam Hữu Bằng 6A1

4 Nguyễn Hồng Anh 12/09/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

5 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 19/02/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

6 Nguyễn Năng Hoàng Anh 12/05/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

7 Tạ Hoàng Nguyên Bảo 27/08/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

8 Đoàn Nguyễn Bảo Châu 15/09/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

9 Lê Bảo Châu 12/01/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

10 Bùi Thùy Dương 07/06/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

11 Nguyễn Huy Đan 23/07/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

12 Trần Hải Đăng 08/02/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

13 Trần Tuấn Đạt 05/10/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

14 Nguyễn Quang Đức 04/09/2011 Nam Trâu Quỳ 5B 6A1

15 Vũ Mai Hương 16/06/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

16 Trần Tuấn Huy 04/10/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

17 Lê Anh Huy 18/12/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

18 Nguyễn Trí Hoàng Khang 27/06/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

19 Đinh Vân Khánh 13/09/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

20 Bùi Duy Khánh 21/12/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

21 Nguyễn Khánh Linh 14/03/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

22 Hoàng Duy Long 13/02/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

23 Nguyễn Thành Long 03/06/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

24 Đặng Khánh Ly 18/12/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

25 Đào Gia Minh 05/10/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

26 Bùi Tuệ Minh 12/07/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

Lớp cuối 

cấp

Lớp 

mới
Ghi chú

PHÒNG GDĐT GIA LÂM

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

DANH SÁCH LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Trường cuối cấp

Lớp có chương trình học Tiếng Anh liên kết.

GVCN: Nông Thị Yên.  Số điện thoại: 0977858039



27 Vũ Bảo Minh 14/07/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

28 Nguyễn Tuấn Minh 25/04/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A1

29 Nguyễn Văn Minh 29/08/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A1

30 Nguyễn Hải Nam 02/06/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

31 Trần Đại Nghĩa 26/11/2011 Nam Cổ Bi 5A 6A1

32 Hoàng Khánh Ngọc 06/10/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

33 Nguyễn Linh Nhi 02/12/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

34 Lê Minh Phương 02/05/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

35 Hoàng Phương Thảo 22/04/2011 Nam Cổ Bi 5C 6A1

36 Nguyễn Đức Trí 13/10/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

37 Hà Minh Triết 08/10/2011 Nam Cổ Bi 5B 6A1

38 Nguyễn Đình Tùng 23/04/2011 Nam Trung Thành 5A2 6A1

39 Bùi Nhật Vy 09/10/2011 Nữ Cổ Bi 5A 6A1

40 Nguyễn Hà Vy 23/12/2011 Nữ Cổ Bi 5B 6A1

41 Vũ Tường Vy 22/02/2011 Nữ Greenfield 5A6 6A1


